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THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư 

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị quyết số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Sau khi thống nhất ý kiến với Liên đoàn luật sư Việt Nam;
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Luật sư về việc tập sự hành nghề luật sư như sau:
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

2. Thông tư này áp dụng đối với người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. 

Điều 2. Trách nhiệm giám sát việc tập sự hành nghề luật sư 

1. Đoàn luật sư có trách nhiệm giám sát người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong việc thực hiện Thông tư này.

2. Căn cứ vào quy định của Thông tư này và Điều lệ của mình, Liên đoàn luật sư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các Đoàn luật sư giám sát việc tập sự hành nghề luật sư.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư kiểm tra việc thực hiện Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư.

Chương II

TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Điều 3. Người tập sự hành nghề luật sư 
Người được tập sự hành nghề luật sư (sau đây gọi chung là người tập sự) bao gồm:

1. Người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

2. Người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư.

Điều 4. Thời gian tập sự hành nghề luật sư

1. Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 18 tháng và được tính từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư. Trong trường hợp người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 06 tháng, người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 09 tháng.

2. Trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này thì thời gian tập sự hành nghề luật sư được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các tổ chức hành nghề luật sư. 

Thời gian tập sự tại mỗi tổ chức hành nghề luật sư ít nhất là 06 tháng và phải có xác nhận bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi người đó đã tập sự, nhận xét bằng văn bản của luật sư hướng dẫn theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư này; trong trường hợp bất khả kháng thì thời gian tập sự tối thiểu được tính là 01 tháng. 

Các trường hợp bất khả kháng bao gồm:

a) Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Luật sư;

b) Luật sư hướng dẫn chết hoặc vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư;

c) Luật sư hướng dẫn không còn đủ một trong các điều kiện hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này;
d) Luật sư hướng dẫn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Điều 14 của Thông tư này.

đ) Người tập sự hành nghề luật sư thay đổi nơi cư trú;
e) Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Thoả thuận tập sự hành nghề luật sư

1. Người tập sự lựa chọn và thoả thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự hành nghề luật sư. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự phải có Giấy xác nhận về việc nhận người tập sự tại tổ chức mình và có trách nhiệm cử luật sư đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này hướng dẫn người đó.
Giấy xác nhận về việc nhận người tập sự gồm các nội dung sau đây:

a) Xác nhận về việc đồng ý nhận người tập sự vào tập sự tại tổ chức mình;

b) Phân công luật sư hướng dẫn người tập sự;

c) Trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, quyền và nghĩa vụ người tập sự trong quá trình tập sự;
d) Các thoả thuận khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Giấy xác nhận phải có chữ ký của người đứng đầu của tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn và người tập sự.  
2. Trong trường hợp người tập sự không thoả thuận được với một tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận người đó vào tập sự thì có thể đề nghị Ban chủ nhiệm một Đoàn luật sư giới thiệu một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm xem xét, phân công một tổ chức hành nghề luật sư nhận người đó vào tập sự; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 45 của Thông tư này.

Tổ chức hành nghề luật sư được phân công có Giấy xác nhận về việc nhận người tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều này và cử luật sư đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này hướng dẫn người đó; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm:

a) Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam;

b) Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được nhận người tập sự theo sự uỷ quyền ghi trong Quyết định thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoặc Quyết định thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 6. Đăng ký tập sự hành nghề luật sư

1. Người muốn tập sự hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư mà mình tập sự và nộp phí đăng ký tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. 
Hồ sơ đăng ký tập sự gồm có:

a) Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận người tập sự hoặc hợp đồng lao động (nếu có);
b) Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật Luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư và ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự của Đoàn luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 45 của Thông tư này.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi Quyết định cho Liên đoàn luật sư Việt Nam.

3. Người đăng ký tập sự hành nghề luật sư có các quyền, nghĩa vụ của người tập sự kể từ thời điểm được ghi tên vào danh sách người tập sự của Đoàn luật sư.

Điều 7. Thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư 

1. Người tập sự thay đổi việc tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư này sang tổ chức hành nghề luật sư khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải thông báo bằng văn bản về việc thay đổi đó cho Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự. Văn bản thông báo phải có nhận xét và chữ ký của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư mà người tập sự đã tập sự và tổ chức hành nghề luật sư mà người tập sự xin chuyển đến. 

2. Người tập sự thay đổi việc tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải rút tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn luật sư nơi mình đã đăng ký và làm thủ tục đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư mà mình chuyển đến theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.  

Điều 8. Tạm ngừng, chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư 

1. Người tập sự có thể tạm ngừng việc tập sự hành nghề luật sư sau khi thoả thuận bằng văn bản với tổ chức hành nghề luật sư nơi mình tập sự và phải báo cáo bằng văn bản về việc tạm ngừng tập sự cho Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự. 

Thời gian tạm ngừng việc tập sự hành nghề luật sư không quá 03 tháng, trừ trường hợp có lý do chính đáng và phải đảm bảo đủ thời gian tập sự theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 

Trong trường hợp tạm ngừng thời gian tập sự hành nghề luật sư quá 03 tháng hoặc việc tập sự hành nghề luật sư bị tạm ngừng mà không có lý do chính đáng thì người tập sự phải đăng ký lại việc tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này. 

2. Người tập sự chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư trong các trường hợp sau đây:

a) Tự chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư;

b) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn luật sư theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 42 của Thông tư này.

Trong trường hợp người tập sự chấm dứt tập sự theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này muốn tập sự hành nghề luật sư thì phải đăng ký tập sự lại theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này. 

Trong trường hợp người tập sự chấm dứt tập sự theo quy định điểm b khoản 2 Điều này, sau thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật, thì được đăng ký tập sự lại theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này. 

4. Thời gian tập sự hành nghề luật sư đối với các trường hợp quá thời hạn tạm ngừng quy định tại khoản 1 Điều này và các trường hợp chấm dứt tập sự quy định tại khoản 2 Điều này được tính kể từ ngày đăng ký lại việc tập sự hành nghề luật sư.

 Điều 9. Gia hạn tập sự hành nghề luật sư 

1. Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đạt yêu cầu tập sự theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

b) Không đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

2. Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư tối đa không quá 03 lần, mỗi lần từ 06 tháng đến 12 tháng. Việc gia hạn tập sự hành nghề luật sư cho người tập sự phải có xác nhận bằng văn bản của Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và luật sư hướng dẫn.

3. Trong trường hợp gia hạn tập sự lần thứ ba mà người tập sự vẫn không đạt yêu cầu tập sự hoặc yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự ra quyết định xoá tên người đó khỏi danh sách người tập sự của Đoàn luật sư. Người bị xoá tên phải đăng ký tập sự lại theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Người bị xoá tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn luật sư có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 45 của Thông tư này.

Điều 10. Quyền của người tập sự
1. Người tập sự giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc sau đây:

a) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc; 
b) Thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ việc;
c) Chuẩn bị luận cứ hoặc văn bản tư vấn; 

d) Liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức để thực hiện các quyền, nghĩa vụ và các hoạt động có liên quan đến việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng hoặc hoạt động tư vấn pháp luật;
đ) Tham gia hoạt động đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng theo sự phân công của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý.

2. Người tập sự được tham dự phiên toà hoặc các buổi tư vấn pháp luật cùng luật sư hướng dẫn; ghi chép, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý.

3. Người tập sự được hướng dẫn kỹ năng hành nghề luật sư và việc thực hiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.
4. Người tập sự được tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự hành nghề luật sư. 

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghĩa vụ của người tập sự

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.
2. Tuân theo Điều lệ Đoàn luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư mà mình tập sự, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.
3. Thực hiện các công việc theo sự phân công của luật sư hướng dẫn.
4. Chịu trách nhiệm trước luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự về chất lượng công việc mà mình đảm nhận.

5. Tuân theo nội quy của tổ chức hành nghề luật sư nơi mình tập sự.

6. Tuân thủ nội quy phiên toà khi tham dự phiên toà.
7. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này.

8. Không được ký văn bản thực hiện tư vấn pháp luật. 

9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư 

1. Người tập sự có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả tập sự hành nghề luật sư cho Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự định kỳ 06 tháng một lần.

Báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư gồm các nội dung sau đây: 

a) Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự;

b) Số lượng, nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện các vụ việc được tham gia theo sự phân công của luật sư hướng dẫn và kinh nghiệm thu nhận được;


c) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự hành nghề luật sư và đề xuất, kiến nghị.


2. Báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư của người tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư này và xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

Điều 13. Điều kiện đối với luật sư hướng dẫn

1. Luật sư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đang là thành viên của một Đoàn luật sư thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Đang là thành viên của tổ chức hành nghề luật sư hoặc làm việc theo hợp đồng cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

c) Đã hành nghề luật sư từ 03 năm trở lên;

d) Có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, có uy tín và trách nhiệm trong lĩnh vực mà mình hướng dẫn;

đ) Không trong thời gian bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều lệ của Đoàn luật sư;
e) Trong trường hợp luật sư hướng dẫn bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư theo quy định của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/20009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, thì sau thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt mới được hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. 
2. Tại cùng một thời điểm, mỗi luật sư hướng dẫn được hướng dẫn tối đa không quá 03 người tập sự.

Điều 14. Trách nhiệm của luật sư hướng dẫn 

1. Tận tâm hướng dẫn người tập sự về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc thực hiện Quy tắc đạo đức ứng và xử nghề nghiệp luật sư, quyền và nghĩa vụ của người tập sự.

2. Giám sát người tập sự trong quá trình tập sự.

3. Nhận xét báo cáo định kỳ của người tập sự, trong đó nêu rõ các ưu điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, ý thức kỷ luật, việc thực hiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư của người tập sự.

4. Chịu trách nhiệm toàn bộ về những vụ việc mà người tập sự thực hiện theo sự phân công và hướng dẫn của mình. 

Điều 15. Từ chối hướng dẫn người tập sự 

1. Luật sư hướng dẫn có thể từ chối hướng dẫn người tập sự nếu người tập sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm quy định của Luật Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và Thông tư này;

b) Không tuân theo sự phân công, hướng dẫn của luật sư hướng dẫn.

2. Khi từ chối, luật sư hướng dẫn thông báo cho tổ chức hành nghề luật sư.  

Điều 16. Thay đổi luật sư hướng dẫn

Người tập sự có quyền đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn trong các trường hợp sau đây:

1. Luật sư hướng dẫn không còn đủ một trong các điều kiện hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này.

2. Luật sư hướng dẫn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Điều 14 của Thông tư này.

3. Luật sư hướng dẫn vì lý do sức khoẻ hoặc các lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn thì tổ chức hành nghề luật sư phân công luật sư khác trong tổ chức mình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này tiếp tục hướng dẫn người tập sự đó và thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư.

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư 

1. Phân công luật sư đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này hướng dẫn người tập sự và chịu trách nhiệm về việc phân công đó.
2. Phân công luật sư khác trong tổ chức mình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này hướng dẫn người tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn theo quy định tại Điều 15 của Thông tư này.
3. Tạo điều kiện cho luật sư hướng dẫn, người tập sự thực hiện việc tập sự tại tổ chức mình.

4. Lập sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự tại tổ chức mình. Sổ theo dõi bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh và nơi cư trú của người tập sự;

b) Đoàn luật sư nơi người tập sự đăng ký tập sự;

c) Thời gian tập sự hành nghề luật sư;

d) Nội dung các công việc (vụ việc) được phân công thực hiện trong quá trình tập sự;

đ) Tiến độ và chất lượng thực hiện từng công việc (vụ việc);

e) Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc thực hiện các công việc (vụ việc) đó;

g) Việc trả thù lao hoặc trả lương cho người tập sự (nếu có).

5. Giám sát luật sư hướng dẫn, người tập sự thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Thông tư này.

6. Báo cáo Đoàn luật sư về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức mình định kỳ 06 tháng một lần.

7. Chấm dứt hoặc từ chối người tập sự trong trường hợp người tập sự vi phạm quy định của Luật Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và Thông tư này.

Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

1. Đoàn luật sư có các trách nhiệm sau đây:

a) Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tập sự cho người tập sự theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này; 

b) Phân công một tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong trường hợp người tập sự không thể thoả thuận với một tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận người đó vào tập sự hành nghề luật sư;

c) Kiểm tra, giám sát tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn và người tập sự trong quá trình tập sự hành nghề luật sư;

d) Đề nghị cho người tập sự tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này; gia hạn tập sự cho người tập sự theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này;

đ) Xử lý kỷ luật người tập sự, luật sư hướng dẫn có hành vi vi phạm quy định của Thông tư này;
e) Hoà giải các mâu thuẫn phát sinh giữa người tập sự với tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hướng dẫn trong quá trình tập sự;
g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này và Điều lệ của Đoàn luật sư.

2. Liên đoàn luật sư Việt Nam có các trách nhiệm sau đây:

a) Kiểm tra, giám sát các Đoàn luật sư trong việc thực hiện Thông tư này;

b) Tổng hợp tình hình tập sự hành nghề luật sư trong cả nước, đánh giá chất lượng tập sự hành nghề luật sư;

c) Đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư; hỗ trợ Đoàn luật sư ở các tỉnh khó khăn về điều kiện kinh tế-xã hội để phát triển số lượng người tập sự và nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư;

d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các giải pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư;

đ) Hoà giải mâu thuẫn phát sinh giữa các Đoàn luật sư trong quá trình giám sát tập sự;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. 

Chương III

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Điều 19. Đối tượng tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Đối tượng tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là người tập sự hoàn thành thời gian tập sự theo quy định của Luật Luật sư và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đề nghị cho tham dự kiểm tra.

Điều 20. Nguyên tắc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan, trung thực và hiệu quả.

Điều 21. Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

1. Nội dung kiểm tra bao gồm:

a) Kỹ năng tham gia tố tụng;

b) Kỹ năng tư vấn pháp luật;

c) Kỹ năng thực hiện dịch vụ pháp lý khác và đại diện ngoài tố tụng;

d) Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

2. Hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành.

a) Kiểm tra viết bao gồm hai bài kiểm tra. 

Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác và đại diện ngoài tố tụng. Thời gian của bài kiểm tra viết thứ nhất là 180 phút.

Bài kiểm tra viết thứ hai về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Thời gian của bài kiểm tra viết thứ hai là 90 phút.

b) Kiểm tra thực hành bao gồm hai phần:

Phần một: thí sinh trình bày và bảo vệ quan điểm về một vụ việc tự chọn;

Phần hai: thí sinh giải quyết tình huống do giám khảo đưa ra.

Điều 22. Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư 
1. Việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được tổ chức theo khu vực ít nhất 06 tháng một lần.

2. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức kiểm tra, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi Bộ Tư pháp công văn đề nghị kèm theo danh sách và hồ sơ tham dự kiểm tra của người tập sự hoàn thành thời gian tập sự vào thời điểm tổ chức kiểm tra. 

Hồ sơ tham dự kiểm tra gồm có:

a) Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư; 

b) Các báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư của người tập sự theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này;

c) 02 hồ sơ về một vụ việc do thí sinh lựa chọn. Hồ sơ phải ghi rõ họ, tên thí sinh; Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự; tên, địa chỉ trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nơi thí sinh tập sự; họ, tên luật sư hướng dẫn; nội dung vụ việc mà thí sinh lựa chọn.
3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo khu vực kèm theo danh sách thí sinh tham dự kiểm tra.

 Điều 23. Thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

1. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (sau đây gọi tắt là Hội đồng kiểm tra) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập.

2. Hội đồng kiểm tra được thành lập theo khu vực, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư tại khu vực đó và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Hội đồng kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận tập thể. 
3. Hội đồng kiểm tra được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư này.

Điều 24. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng kiểm tra 

1. Thành phần Hội đồng kiểm tra gồm có: 

a) Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng kiểm tra; 
b) Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam và một số luật sư có kinh nghiệm và uy tín là thành viên Hội đồng kiểm tra.
Thành phần Hội đồng kiểm tra bao gồm từ 05 đến 07 thành viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định. 

2. Giúp việc cho Hội đồng kiểm tra có Ban Thư ký, Ban ra đề kiểm tra viết, Ban Giám thị, Ban Chấm thi, Ban Giám sát do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định.
Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra 

Hội đồng kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thông báo danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm kiểm tra và mức phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật cho các Đoàn luật sư có thí sinh tham dự kiểm tra chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức kiểm tra.

2. Ban hành nội quy phòng kiểm tra.

3. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này.

4. Công bố kết quả kiểm tra và thông báo điểm kiểm tra cho Sở Tư pháp và Đoàn luật sư có người tập sự tham dự kỳ kiểm tra.

5. Tổ chức phúc tra bài kiểm tra.

6. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kết quả kiểm tra.

7. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đối tượng tham dự kiểm tra và tổ chức kiểm tra.

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra 

1. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra quy định tại Điều 25 của Thông tư này;

b) Phân công trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng kiểm tra;

c) Tổ chức việc ra đề kiểm tra viết, lựa chọn đề kiểm tra viết theo nội dung, chương trình đã quy định, bảo đảm bí mật tuyệt đối đề kiểm tra trước khi kiểm tra;

d) Chịu trách nhiệm quản lý bài kiểm tra an toàn, tổ chức đánh mã phách, rọc phách, ghi phách, ghép phách, chấm điểm bài kiểm tra viết và lên điểm bài kiểm tra;

đ) Xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Thông tư này;

e) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kết quả kiểm tra, các vấn đề về tài chính và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức kiểm tra và kết quả kiểm tra;
g) Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho các thí sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

2. Các thành viên Hội đồng kiểm tra thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.
Điều 27. Ban Thư ký 
1. Thành phần Ban Thư ký gồm có Trưởng Ban và các thành viên. 

Số lượng thành viên của Ban Thư ký bao gồm từ 07 đến 09 thành viên do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định. 

2. Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Hội đồng kiểm tra, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng;
b) Đánh số thứ tự phòng kiểm tra, niêm yết danh sách thí sinh và sơ đồ phòng kiểm tra;
c) Nhận, niêm phong và bàn giao bài kiểm tra viết và tài liệu có liên quan cho Ban Chấm thi;
d) Chuyển giao túi bài kiểm tra viết đã chấm lần thứ nhất và lần thứ hai cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra;
đ) Dự toán kinh phí tổ chức kiểm tra, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

e) Giúp Hội đồng kiểm tra và Chủ tịch Hội đồng kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Thông tư này;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phân công.
Điều 28. Ban ra đề kiểm tra viết 
1. Ban ra đề kiểm tra viết gồm Trưởng Ban là Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định.

Giúp việc cho Ban ra đề kiểm tra viết có một số cán bộ làm nhiệm vụ đánh máy, in, đóng gói đề kiểm tra. Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư không được tham gia Ban ra đề kiểm tra viết hoặc giúp việc cho Ban ra đề kiểm tra viết.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban ra đề kiểm tra viết:
a) Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xác định yêu cầu xây dựng đề kiểm tra, in, đóng gói, bảo quản, phân phối và sử dụng đề kiểm tra theo các quy định của Thông tư này;

b) Ban ra đề kiểm tra viết làm việc theo nguyên tắc độc lập và trực tiếp giữa Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết với các thành viên ra đề kiểm tra.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết:

a) Lựa chọn người ra đề kiểm tra, xác định yêu cầu xây dựng đề kiểm tra;

b) Tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác ra đề kiểm tra theo đúng quy trình quy định tại Thông tư này;

c) Xét duyệt, quyết định chọn đề kiểm tra chính thức và đề kiểm tra dự bị, xử lý các tình huống cấp bách, bất thường về đề kiểm tra trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;
d) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng kiểm tra về chất lượng chuyên môn và quy trình bảo mật đề kiểm tra cùng toàn bộ các khâu công tác liên quan đến đề kiểm tra.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban ra đề kiểm tra viết:

a) Nghiên cứu nắm vững các quy định về công tác ra đề kiểm tra viết, chuẩn bị các tài liệu tham khảo cần thiết để giúp Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết điều hành công tác ra đề kiểm tra viết;

b) Lập kế hoạch và lịch duyệt đề kiểm tra viết;

c) Lập kế hoạch trực tiếp tổ chức in, đóng gói, bảo quản, phân phối và sử dụng đề kiểm tra viết cho các phòng kiểm tra.
 
Điều 29. Ban Giám thị

1. Ban Giám thị gồm Trưởng Ban và các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định.

2. Mỗi phòng kiểm tra có hai giám thị giám sát kiểm tra (sau đây gọi là giám thị phòng kiểm tra) và một giám thị biên. 

Giám thị phòng kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Đánh số báo danh, gọi tên thí sinh, kiểm tra chứng minh nhân dân của thí sinh, hướng dẫn thí sinh ngồi đúng theo số báo danh; phổ biến nội quy phòng kiểm tra;
b) Ký và phát giấy kiểm tra;

c) Công khai niêm phong đề kiểm tra, mở niêm phong đề kiểm tra khi có hiệu lệnh; phát đề kiểm tra;
d) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra về sai sót của đề kiểm tra;
đ) Không được giải thích đề kiểm tra hoặc trao đổi riêng với thí sinh trong phòng kiểm tra; 

e) Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng kiểm tra sau 2/3 thời gian làm bài;

g) Nhắc nhở, giữ gìn trật tự phòng kiểm tra; 

h) Lập biên bản các trường hợp thí sinh vi phạm quy định của Thông tư này và báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra;
i) Yêu cầu thí sinh nộp bài kiểm tra khi hết giờ và ký nhận vào danh sách; 

k) Kiểm tra số lượng bài kiểm tra đã nộp theo danh sách; làm thủ tục nộp bài kiểm tra, đề kiểm tra đã sử dụng, chưa sử dụng và các văn bản khác có liên quan cho Ban Thư ký.

Giám thị biên có trách nhiệm giám sát việc tuân theo các quy định của Thông tư này.

Điều 30. Ban Chấm thi
1. Ban Chấm thi gồm có Ban chấm kiểm tra viết và Ban chấm kiểm tra thực hành do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định. 
2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Chấm thi:

a) Là các chuyên gia pháp luật, luật sư có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao;
b) Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thì không được làm thành viên Ban Chấm thi của kỳ kiểm tra đó, kể cả chấm phúc tra;

c) Thành viên Ban Chấm thi là luật sư không được kiểm tra thực hành đối với thí sinh là người tập sự do mình hướng dẫn trong quá trình tập sự;

d) Thành viên Ban Thư ký không được tham gia chấm kiểm tra.

2. Ban chấm kiểm tra viết có nhiệm vụ chấm bài kiểm tra viết. Ban chấm kiểm tra thực hành có nhiệm vụ chấm bài kiểm tra thực hành.  

Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chấm thi
1. Thành viên Ban chấm kiểm tra viết có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Tiếp nhận bài kiểm tra do Ban Thư ký bàn giao;

b) Chấm bài kiểm tra viết theo đúng quy định tại Điều 34 của Thông tư này.

c) Khi chấm bài kiểm tra, nếu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn trong bài kiểm tra, kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xem xét, giải quyết;

d) Tập hợp kết quả chấm bài kiểm tra, các giấy tờ khác có liên quan và bàn giao cho Ban Thư ký;

đ) Giữ bí mật kết quả chấm bài kiểm tra.

2. Thành viên Ban chấm kiểm tra thực hành có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức kiểm tra thực hành theo đúng nội dung và cho điểm kiểm tra theo đúng thang điểm của đáp án;

b) Tập hợp kết quả kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra;

c) Không công bố điểm kiểm tra khi chưa có quyết định của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

Điều 32. Ban Giám sát
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Ban Giám sát để thực hiện giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp. Thành phần Ban Giám sát gồm Trưởng Ban và từ 01 đến 02 thành viên.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát:

a) Giám sát, đánh giá việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

b) Phát hiện và kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;
c) Đề nghị Hội đồng kiểm tra có biện pháp đảm bảo kỳ kiểm tra diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của Thông tư này.

3. Nội dung giám sát:
a) Giám sát công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, điều kiện tham dự kiểm tra của thí sinh, hồ sơ kiểm tra, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng làm công tác kiểm tra;

b) Giám sát việc bảo đảm an toàn, bí mật trong quy trình ra đề, sao in, bảo quản và vận chuyển đề kiểm tra;

c) Giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng kiểm tra, Ban ra đề kiểm tra viết, Ban Chấm thi, Ban Giám thị, Ban Thư ký, Ban Phúc tra, những người phục vụ, bảo vệ khu vực kiểm tra và thí sinh tham dự kiểm tra;

d) Giám sát việc thực hiện các quy định của Hội đồng kiểm tra và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm tra.
4. Ban Giám sát chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hoạt động giám sát của mình và có báo cáo kết quả giám sát gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp sau mỗi kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. 
Điều 33. Quy trình ra đề kiểm tra viết và bảo mật đề kiểm tra viết
1. Việc ra đề kiểm tra viết phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật theo quy trình sau đây:

a) Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết quán triệt các yêu cầu về nội dung đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra, yêu cầu bảo mật cho các thành viên ra đề kiểm tra;

b) Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết chỉ đạo các thành viên Ban ra đề kiểm tra viết xây dựng đề kiểm tra, đáp án chi tiết và thang điểm;

c) Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết làm việc với từng thành viên Ban ra đề kiểm tra viết để hoàn chỉnh đề kiểm tra, đáp án và thang điểm;

d) Sau khi hoàn chỉnh đề kiểm tra, Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết ký tên vào bản gốc của đề kiểm tra chính thức và đề kiểm tra dự bị;

đ) Toàn bộ đề kiểm tra chính thức và đề kiểm tra dự bị, đáp án và thang điểm khi chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật” do Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết bảo quản theo chế độ bảo mật;

e) Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết trực tiếp chỉ đạo việc đánh máy vi tính, đóng gói bằng 3 lớp phong bì tối và bền, có dấu niêm phong, bảo quản, phân phối đề kiểm tra theo quy trình bảo mật.
2. Bảo mật đề kiểm tra viết:
Đề kiểm tra, đáp án, thang điểm kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư phải được bảo mật. Quá trình xây dựng đề kiểm tra, chuyển giao đề kiểm tra, quá trình in, sao, đóng gói đề kiểm tra, sử dụng đề kiểm tra được tiến hành theo sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban ra đề kiểm tra viết.

3. Sử dụng đề kiểm tra chính thức và đề kiểm tra dự bị


a) Đề kiểm tra chính thức chỉ được mở để sử dụng tại phòng kiểm tra đúng ngày, giờ do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quy định thống nhất;


b) Đề kiểm tra dự bị chỉ được sử dụng trong trường hợp đề kiểm tra chính thức bị lộ, khi có đủ bằng chứng xác thực và có kết luận chính thức của Hội đồng kiểm tra về xử lý các sự cố bất thường của đề kiểm tra theo quy định tại khoản 4 của Điều này.


4. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định biện pháp xử lý các sự cố bất thường của đề kiểm tra. Các sự cố bất thường của đề kiểm tra bao gồm:


a) Đề kiểm tra còn có những sai sót hoặc đề kiểm tra bị lộ;

b) Trường hợp thiên tai xảy ra bất thường trong ngày tổ chức kiểm tra.
Điều 34. Chấm điểm kiểm tra viết

1. Khu vực chấm điểm kiểm tra viết bao gồm nơi chấm điểm kiểm tra và nơi bảo quản bài kiểm tra. Nơi chấm điểm kiểm tra và nơi bảo quản bài kiểm tra cần được bố trí gần nhau, liên tục có người bảo vệ, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, bảo mật và bảo quản bài kiểm tra.

2. Quy trình chấm điểm kiểm tra viết:

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra tập trung toàn bộ thành viên của Ban chấm kiểm tra viết để quán triệt các quy định về kiểm tra theo Thông tư này, thảo luận đáp án, thang điểm, tổ chức chấm kiểm tra viết theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt. Nghiêm cấm sử dụng các loại bút xóa khi chấm kiểm tra viết.

a) Lần chấm thứ nhất

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra duyệt phiếu chấm được thiết kế phù hợp với đáp án và thang điểm chi tiết đã được phê duyệt, giao cho Ban Thư ký bàn giao túi bài kiểm tra cho thành viên Ban chấm kiểm tra viết, không xé lẻ túi bài kiểm tra giao riêng cho từng thành viên Ban chấm kiểm tra viết.

Trước khi chấm, thành viên Ban chấm kiểm tra viết có trách nhiệm kiểm tra số tờ, số phách của từng bài kiểm tra và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết. Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ kiểm tra đó, bài làm trên giấy nháp, bài có hai thứ chữ hoặc hai màu mực khác nhau, bài viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài kiểm tra, bài kiểm tra nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu. 

Thành viên Ban chấm kiểm tra viết có trách nhiệm giao những bài kiểm tra này cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xử lý thí sinh vi phạm theo quy định tại Điều 38 của Thông tư này.

Khi chấm lần thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, thành viên Ban chấm kiểm tra viết tuyệt đối không ghi bất cứ dấu hiệu gì vào bài kiểm tra của thí sinh. Điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài kiểm tra. Trên phiếu chấm ghi rõ họ, tên và chữ ký của thành viên Ban chấm kiểm tra viết.
Thành viên Ban chấm kiểm tra viết bàn giao túi bài kiểm tra đã chấm xong cho Ban Thư ký. Ban Thư ký có trách nhiệm chuyển giao túi bài kiểm tra cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.
b) Lần chấm thứ hai

Sau khi chấm lần thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra rút các phiếu chấm kiểm tra ra rồi giao cho Ban Thư ký bàn giao túi bài kiểm tra cho thành viên Ban chấm kiểm tra viết lần thứ hai. Túi bài kiểm tra không được giao trở lại cho thành viên Ban chấm kiểm tra viết đã chấm lần thứ nhất túi bài đó.

Thành viên Ban chấm kiểm tra viết lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài kiểm tra của thí sinh. Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài kiểm tra ngay cạnh ý được chấm, sau đó ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài kiểm tra của thí sinh.

Thành viên Ban chấm kiểm tra viết bàn giao túi bài kiểm tra đã chấm xong cho Ban Thư ký. Ban Thư ký có trách nhiệm chuyển giao túi bài kiểm tra cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.
3. Điểm của mỗi bài kiểm tra viết là trung bình cộng điểm mà 02 thành viên Ban chấm kiểm tra viết đã cho. Trong trường hợp 02 thành viên Ban chấm kiểm tra viết cho điểm chênh lệch nhau từ 02 điểm trở lên thì 02 thành viên đó trao đổi thống nhất và cho điểm cuối cùng. Nếu không thống nhất thì chuyển 02 kết quả điểm đó cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xem xét, quyết định.

4. Thang điểm chấm bài kiểm tra viết là thang điểm 10. Bài kiểm tra viết đạt yêu cầu là bài kiểm tra đạt từ điểm 5 trở lên. 
5. Các bài kiểm tra viết và kết quả chấm điểm kiểm tra được lưu giữ tại Bộ Tư pháp trong thời gian 05 năm, kể từ ngày kiểm tra.

Điều 35. Chấm điểm kiểm tra thực hành
1. Quy trình kiểm tra thực hành:

Mỗi bài kiểm tra thực hành do 02 thành viên Ban chấm kiểm tra thực hành chấm và cho điểm độc lập. Thí sinh trình bày và bảo vệ quan điểm về vụ việc do mình lựa chọn theo hồ sơ vụ việc đã chuẩn bị, sau đó giải quyết các tình huống do thành viên Ban chấm kiểm tra thực hành đưa ra. Căn cứ vào việc chuẩn bị hồ sơ vụ việc, phần trình bày và giải quyết tình huống của thí sinh, thành viên Ban chấm kiểm tra thực hành chấm điểm kiểm tra thực hành theo thang điểm quy định tại khoản 3 Điều này. Thời gian kiểm tra thực hành tối đa không quá 20 phút đối với mỗi thí sinh. 
2. Điểm của mỗi bài kiểm tra thực hành là trung bình cộng điểm mà 02 thành viên Ban chấm kiểm tra thực hành đã cho. Trong trường hợp 02 thành viên Ban chấm kiểm tra thực hành cho điểm chênh lệch nhau từ 02 điểm trở lên thì 02 thành viên đó trao đổi thống nhất và cho điểm cuối cùng. Nếu không thống nhất thì chuyển 02 kết quả điểm đó cho Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xem xét, quyết định.

3. Thang điểm chấm bài kiểm tra thực hành là thang điểm 10, bao gồm 03 điểm cho phần chuẩn bị hồ sơ vụ việc, 02 điểm cho phần trình bày và 05 điểm cho phần giải quyết tình huống do thành viên Ban chấm kiểm tra thực hành đưa ra. Bài kiểm tra thực hành đạt yêu cầu là bài kiểm tra đạt từ điểm 5 trở lên. 
4. Kết quả chấm điểm kiểm tra thực hành được lưu giữ tại Bộ Tư pháp trong thời gian 05 năm, kể từ ngày kiểm tra.

Điều 36. Phúc tra bài kiểm tra viết

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra, thí sinh không đồng ý với kết quả kiểm tra viết của mình có quyền làm đơn phúc tra gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban Phúc tra. Ban Phúc tra gồm có ít nhất 03 thành viên. Các thành viên trong Ban Chấm thi không được là thành viên của Ban Phúc tra.

3. Cách thức tiến hành chấm phúc tra được áp dụng theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này. Việc chấm phúc tra bài kiểm tra viết do Ban Phúc tra thực hiện và phải được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt. Hội đồng kiểm tra thông báo kết quả phúc tra cho người có đơn phúc tra. 

Điều 37. Trách nhiệm của thí sinh tham dự kiểm tra

1. Thí sinh có trách nhiệm:

a) Có mặt đúng giờ quy định và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân trước khi vào phòng kiểm tra;

b) Khi được phép vào phòng kiểm tra phải ngồi đúng theo số báo danh của mình, giữ trật tự trong phòng kiểm tra;

c) Chỉ được sử dụng loại giấy kiểm tra được phát, ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy kiểm tra, chỉ được dùng một loại mực, không được phép dùng mực đỏ, bút chì và các ký hiệu trong bài kiểm tra; 

d) Nộp phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật;
đ) Chấp hành nội quy phòng kiểm tra.

2. Thí sinh được mang vào phòng kiểm tra bút viết, thước kẻ và các văn bản pháp luật.

3. Thí sinh không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Mang vào phòng kiểm tra điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc các phương tiện thu phát khác; các hoá chất độc, các chất gây cháy, nổ và các tài liệu, vật dụng khác ngoài các tài liệu, vật dụng quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Ngồi không đúng số báo danh;

c) Trao đổi trong phòng kiểm tra, quay cóp bài kiểm tra hoặc trao đổi giấy nháp, giấy kiểm tra.

Điều 38. Xử lý vi phạm đối với thí sinh tham dự kiểm tra

1. Thí sinh có hành vi vi phạm quy định của Thông tư này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Đình chỉ kiểm tra.

2. Hình thức khiển trách áp dụng đối với thí sinh có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc các phương tiện thu phát khác trong phòng kiểm tra; mang các hoá chất độc, các chất gây cháy, nổ và các tài liệu, vật dụng khác ngoài các tài liệu, vật dụng quy định tại khoản 2 Điều 37 của Thông tư này;

b) Ngồi không đúng số báo danh;

c) Trao đổi với thí sinh khác.

Hình thức khiển trách do thành viên Ban Giám thị lập biên bản và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị khiển trách ở môn kiểm tra nào sẽ bị trừ 1/4 số điểm của môn đó.

3. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với thí sinh có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tái phạm khi đã bị khiển trách;

c) Quay cóp bài kiểm tra hoặc trao đổi giấy nháp, giấy kiểm tra.

Hình thức cảnh cáo do thành viên Ban Giám thị lập biên bản và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị khiển trách ở môn kiểm tra nào sẽ bị trừ 1/2 số điểm của môn đó.

4. Hình thức đình chỉ kiểm tra áp dụng đối với thí sinh có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vào muộn sau 15 phút kể từ khi công bố đề kiểm tra;

b) Tái phạm khi đã bị cảnh cáo;

c) Bị phát hiện đang sử dụng tài liệu bị cấm trong phòng kiểm tra;

d) Có hành vi cố ý gây rối trật tự, gây mất an toàn trong phòng kiểm tra;

đ) Có các hành vi khác vi phạm nghiêm trọng quy định của Thông tư này.

Hình thức đình chỉ kiểm tra do thành viên Ban Giám thị lập biên bản, tịch thu tài liệu, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị xử lý bằng hình thức đình chỉ kiểm tra thì không được tiếp tục tham dự bài kiểm tra tiếp theo và bị huỷ kết quả các bài đã kiểm tra.

5. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có thẩm quyền quyết định cảnh cáo, đình chỉ kiểm tra đối với thí sinh có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 3 và 4  Điều này.

Giám thị lập biên bản đối với những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và 4 Điều này, tịch thu tang vật vi phạm (nếu có) và có thẩm quyền quyết định khiển trách đối với thí sinh vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 39. Kinh phí tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
1. Kinh phí tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được thực hiện theo nguyên tắc lấy thu bù chi và được lấy từ phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép hành nghề. 

2. Trước mỗi kỳ kiểm tra, Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm thông báo cho thí sinh về mức phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật.
3. Kinh phí kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được sử dụng vào các việc sau đây:

a) Thuê địa điểm và trang thiết bị phục vụ việc kiểm tra;

b) Chi phí sao chụp, in ấn các tài liệu cần thiết phục vụ việc kiểm tra;

c) Bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban Thư ký, Ban ra đề kiểm tra viết, Ban Giám thị, Ban Chấm thi, Ban Giám sát và Ban Phúc tra;

d) Trang trải các chi phí hợp lý khác.
3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
Điều 40. Xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban ra đề kiểm tra viết, Ban Giám thị, Ban Chấm thi, Ban Thư ký, Ban Giám sát, Ban Phúc tra
Các thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban Thư ký, Ban ra đề kiểm tra viết, Ban Giám thị, Ban Chấm thi, Ban Giám sát và Ban Phúc tra có hành vi vi phạm quy định của Thông tư này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 41. Khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của Hội đồng kiểm tra, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định đó khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra là quyết định có hiệu lực thi hành.

Chương IV

XỬ LÝ KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 42. Xử lý kỷ luật đối với người tập sự
1. Người tập sự vi phạm quy định của Thông tư này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Tạm đình chỉ việc tập sự hành nghề luật sư từ 6 tháng đến 12 tháng;

d) Xoá tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn luật sư.

2. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự có thẩm quyền quyết định hình thức xử lý kỷ luật đối với người tập sự vi phạm quy định của Thông tư này theo đề nghị của luật sư hướng dẫn hoặc tổ chức hành nghề luật sư nơi người tập sự đang tập sự.

Điều 43. Xử lý kỷ luật đối với luật sư hướng dẫn

Luật sư hướng dẫn vi phạm quy định của Thông tư này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật được quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật Luật sư.   

Điều 44. Khiếu nại quyết định kỷ luật người tập sự, luật sư hướng dẫn 

Người tập sự, luật sư hướng dẫn có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đối với mình.

Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam là quyết định có hiệu lực thi hành.
Điều 45. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư

Người tập sự, luật sư hướng dẫn và các cá nhân, tổ chức khác có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam là quyết định có hiệu lực thi hành.
Điều 46. Tố cáo

Cá nhân, tổ chức có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm quy định của Thông tư này. Việc giải quyết tố cáo tuân theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để kịp thời giải quyết.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Bộ, ngành liên quan;

- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;                                                                      

- Toà án Nhân dân Tối cao;

- Hội luật gia Việt Nam;

- Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Bộ Tư pháp tại TPHCM;

- Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);

- Công báo; Website Chính phủ;

- Lưu: VT, Vụ BTTP.
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